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Câu 1. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?


A. Cường độ lớn.
B. Độ định hướng cao.

C. Luôn có công suất lớn.
D. Độ đơn sắc cao.
Câu 2. Số nuclôn trong hạt nhân 
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A. 34.
B. 11.
C. 23.
D. 12.
Câu 3. Hiện tượng chiếu ánh sáng vào kim loại làm êlectron từ kim loại bật ra là hiện tượng


A. quang điện.
B. phát quang.
C. tán xạ.
D. giao thoa.
Câu 4. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha gồm các namchâm có p cặp cực ( p cực nam và p cực bắc). Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/giây  thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là
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Câu 5. Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

A. tụ điện và cuộn cảm thuần mắc thành mạch kín.

B. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.

C. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.

D. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 6. Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của 

A. tia X.
B. tia tử ngoại.
C. tia hồng ngoại.
D. tia gamma.
Câu 7. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.

B. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

C. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động.

D. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.
Câu 8. Một điện tích q được đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường 
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 . Lực điện trường tác dụng lên điện tích q là
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Câu 9. Siêu âm có tần số

A. nhỏ hơn 16 Hz và tai người nghe được 
B. lớn hơn 20 kHz và tai người không nghe được.

C. lớn hơn 20 kHz và tai người nghe được.
D. nhỏ hơn 16 Hz và tai người không nghe được.
Câu 10. Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là
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Câu 11. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng


A. một số nguyên lần bước sóng.                                     B. một số lẻ lần nửa bước sóng.

C. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.            
D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
Câu 12. Hai dao động điều hoà cùng phương 
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 Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi


A. 
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Câu 13. Hiện tượng tự cảm thực chất là

A. hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường.

B. hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra.

C. hiện tượng dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu.

D. hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên.
Câu 14. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của


A. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường

B. các electron ngược chiều điện trường, lỗ trống theo chiều điện trường

C. các ion và electron trong điện trường

D. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường
Câu 15. Hạt nhân càng bền vững khi có


A. năng lượng liên kết càng lớn.             
B. số nuclôn càng lớn.

C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
D. số nuclôn càng nhỏ.
Câu 16. Chọn nhận xét đúng. Sóng ngang truyền được trong các môi trường

A. chất rắn và bề mặt chất lỏng.
B. chất rắn và chất khí.

C. chất rắn, chất lỏng và chất khí.
D. chất rắn và chất lỏng
Câu 17. Tìm phát biểu sai về cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây dài có dòng điện chạy qua.

A. phụ thuộc vị trí điểm  xét.                         
B. Độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

C. Độ lớn phụ thuộc số vòng dây của ống dây.      D. có chiều từ cực nam đến cực bắc của ống dây.
Câu 18. Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
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Câu 19. Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây

A. giảm 50 lần 
B. tăng 50 lần 
C. tăng 2500 lần 
D. giảm 2500 lần 
Câu 20. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là


A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
Câu 21. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là 
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Câu 22. Để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện tử. Máy này tiếp nhận năng lượng bức xạ phát ra từ người cần đo. Nhiệt độ của người càng cao thì máy tiếp nhận được năng lượng càng lớn. Bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền


A. tử ngoại. 
B. hồng ngoại. 
C. tia γ.
D. tia X. 
Câu 23. Một vật nhỏ dao động theo phương trinh  x = 5cos((t+0,5π) cm. Pha ban đầu của dao động là

A. π.
B. 1,5π.
C. 0,25π.
D. 0,5π.
Câu 24. Một sợi dây dài 48 cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 24 cm.
B. 96 cm.
C. 32 cm.
D. 48 cm.
Câu 25. Mạch dao động LC lí tưởng có tụ điện C = 25 pF và cuộn cảm L = 4.10-4 H. Chu kì dao động của mạch là


A. 2.10-7 s.
B. 107 rad/s.
C. 2π.10-7 s.
D. 107 s.
Câu 26. Hạt nhân đơteri 
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 có khối lượng mD = 2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là mP = 1,0073 u và của nơtron là mn = 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 xấp xỉ bằng


A. 2,24 MeV.
B. 1,67 MeV.
C. 2,02 MeV.
D. 1,86 MeV.
Câu 27. Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 10 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Coi điên áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ sô công suât của mạch điện băng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi hoạt động với cả 10 to máy thì hiệu suất truyền tải là 90%. Khi hoạt động với 8 tổ máy thì hiệu suât truyên tải là 

A. 92%.
B. 88%.
C. 90%.
D. 90,9%.
Câu 28. Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Cho h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108m/s và 1eV = 1,6.10-19J. Trong các bức xạ sau đây bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.
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[image: image30.wmf]m

m

.
B. 0,6 
[image: image31.wmf]m

m

.
C. 0,3 
[image: image32.wmf]m

m

. 
D. 0,5 
[image: image33.wmf]m

m

.
Câu 29. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 
[image: image34.wmf]m
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A. 0,6 mm.
B. 0,2 mm.
C. 0,5 mm.
D. 0,9 mm.
Câu 30. Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
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 Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,5
B. 0,8
C. 0,7
D. 0,9
Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng khoảng cách 2 khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 
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. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là


A. 1,52 mm
B. 2,34 mm
C. 3,24 mm
D. 2,40 mm
Câu 32. Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là


A. 50 cm.
B. 125 cm.
C. 81,5 cm.
D. 62,5 cm.
Câu 33. Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 
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, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9C và 6mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng :


A. 6mA
B. 8mA.
C. 4mA
D. 10mA
Câu 34. Đặt điện áp u = 400cos100t (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50  mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm 
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 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là


A. 160 W.
B. 400 W.
C. 200 W.
D. 100 W.
Câu 35. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng


A. 15 mm.
B. 89 mm.
C. 85 mm.
D. 10 mm.
Câu 36. Một hạt nhân X phóng ra tia phóng xạ và biến thành hạt nhân Y bền. Biết chu kì bán rã của chất X là T. Khảo sát một mẫu chất thấy:

+ Ở thời điểm t = 0, mẫu chất là một lượng X nguyên chất.  
+ Ở thời điểm t, tỉ số số hạt của Y và X trong mẫu là k.
+ Ở thời điểm 2t, tỉ số số hạt của Y và X trong mẫu là 8k.
+ Ở thời điểm 3t, tỉ số số hạt của Y và X trong mẫu là


A. 270.
B. 30.
C. 342.
D. 60.
Câu 37. Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến khi lực hồi phục đổi chiều là y. Tỉ số 
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. Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là
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Câu 38. Khi đặt điện áp xoay chiều [image: image44.wmf])
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 vào hai đầu một mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R và độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C1 thì trong mạch có dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch là [image: image45.wmf]1
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, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 30 V. Khi ta thay tụ C1 bằng tụ khác có điện dung C2 = 3C1 thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu mạch là [image: image46.wmf]1
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 và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây lúc này là 90 V. Giá trị U0 là

A. 60 V.
B. 30 V.
C. 30[image: image47.wmf]2

V.
D. 60[image: image48.wmf]2
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Câu 39. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ thuộc giữa độ lớn lực đàn hồi của lò xo |Fdh| theo thời gian t. Lấy g ≈ π2 m/s2. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
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A. 24 mJ 
B. 32 mJ 
C. 8 mJ
D. 16 mJ 
Câu 40. Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng 0 và gia tốc có độ lớn 0,4m/s2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cườn độ âm tại M là 20dB. Cho rằng môi trường truyền âm là đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 47s
B. 32s
C. 27s.
D. 25s
------ HẾT ------
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